
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Mai Thu Hằng 10/5/1991 GV Lịch Sử
Th.sỹ; Cử 

nhân; 
Lịch Sử

Nguyễn Phúc Chu, P. 

Nam Ngạn, TP Thanh 

Hóa

Nguyễn Phúc Chu, P. 

Nam Ngạn, TP Thanh 

Hóa

CC nghiệp vụ sư 

phạm (ĐHSP Hà 

Nội)

2 Nguyễn Thị Ánh 02/12/2001 GV Lịch Sử Cử nhân SP Lịch Sử
Mặt băng 1905, P. Nam 

Ngạn, TP Thanh Hóa

Xã Thọ Lập, Thọ 

Xuân, Tỉnh Thanh 

Hóa

3 Nguyễn Thị Huệ 03/5/1986 GV Lịch Sử Cử nhân  Lịch Sử
P. Đông Hả, TP Thanh 

Hóai

P. Đông Hả, TP Thanh 

Hóai

CC nghiệp vụ sư 

phạm (ĐHSP HĐ)

4 Nguyễn Thị Thủy 12/10/1986 GV Lịch Sử Cử nhân  Lịch Sử Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa
Hoằng Quỳ, Hoằng 

Hóa

CC nghiệp vụ sư 

phạm (ĐHSP Vinh)

5 Nguyễn Thái Thắng 05/11/1997 GV Lịch Sử Cử nhân SP  Lịch Sử P. Đông Hải P. Đông Hải

6 Lê THị Thu Ngân 07/01/1995 GV Lịch Sử Cử nhân SP  Lịch Sử P. Long Anh P. Long Anh

7 Bùi Văn Giang 23/6/1999 GV Lịch Sử Cử nhân SP  Lịch Sử Mường P. Quảng Hưng P. Quảng Hưng

8 Lê Thị Linh 02/3/1987 GV Lịch Sử Cử nhân SP  Lịch Sử P. Đông Cương P. Đông Cương

9 Trần Thị Thu Thủy 5/5/1983 GV Lịch Sử Cử nhân Lịch Sử P. Đông Thọ P. Đông Thọ CCNVSP

10 Hà Thị Lan 02/9/1987 GV Lịch Sử Cử nhân SP  Lịch Sử
P/ Quành Thành, TP 

Thanh Hóa

Xã Quảng Bình, 

Huyện Quảng Xương

11 Vũ Quỳnh Anh 25/7/1995 GV Lịch Sử Cử nhân SP  Lịch Sử
TT Hậu Lộc, Tinh Thanh 

Hóa

TT Hậu Lộc, Tinh 

Thanh Hóa

12 Lê Thị Hiền 01/8/2000 GV Lịch Sử Cử nhân SP  Lịch Sử Xã Xuân Hòa, Thọ Xuân
Xã Xuân Hòa, Thọ 

Xuân

13 Nguyễn Thị Hiền 22/4/1986 GV Lịch Sử Cử nhân Lịch Sử
Quảng Hòa, Quảng 

Xương

Quảng Hòa, Quảng 

Xương
CCNVSP

14 Vũ Đức Nguyên 26/10/2000 GV Lịch Sử Cử nhân SP  Lịch Sử P. Quảng Hưng Đa Lộc Hậu Lộc 

Ghi chú
Nơi ở hoặc nơi tạm 

trú hiện nay

Hộ khẩu thường 

trú
TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí đăng ký 

dự tuyển

Văn bằng, chứng chỉ
Thuộc 

diện ưu 

tiên
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Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ghi chú
Nơi ở hoặc nơi tạm 

trú hiện nay

Hộ khẩu thường 

trú
TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí đăng ký 

dự tuyển

Văn bằng, chứng chỉ
Thuộc 

diện ưu 

tiên

15 Lê Thị Phương Thảo 17/8/2000 GV Lịch Sử Cử nhân SP  Lịch Sử P. Hải Châu Nghi Sơn P. Hải Châu Nghi Sơn

16 Bùi Thị Hải 01/10/1982 GV Lịch Sử Cử nhân Lịch Sử
P. Trường Sơn, TP Sầm 

Sơn 

P. Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 
CCNVSP

17 Lê Thị Nhung 27/8/1982 GV Lịch Sử Cử nhân Lịch Sử Đông Tiến, Triệu Sơn Đông Tiến, Triệu Sơn 
Có điểm CCNVSP 

trong KQ điểm 

18 Bùi Thị Duyên 6/8/2001 GV Lịch Sử Cử nhân Sp Lịch Sử Mường 
Xã Xuân Phúc, Như 

Thanh

Xã Xuân Phúc, Như 

Thanh

19 Lê Thị Sáu 18/2/1993 GV Lịch Sử Cử nhân Sp Lịch Sử
Xã Hoằng Thái, Huyện 

Hoằng Hóa 

Xã Hoằng Thái, 

Huyện Hoằng Hóa 

20 Nguyễn Thị Nhàn 12/01/1981 GV Lịch Sử Cử nhân Sp Lịch Sử P. Đông Thọ P. Đông Thọ 

21 Luu Thế Quý 12/11/1983 GV Lịch Sử Cử nhân Lịch Sử
Xã Yên Trường, Yên 

Định

Xã Yên Trường, Yên 

Định
CCNVSP

22 Lê Hoài Phương 18/11/2001 GV Lịch Sử Cử nhân Sp Lịch Sử Mường
Xã Tân Phúc, huyện Lang 

Chánh 

Xã Tân Phúc, huyện 

Lang Chánh 

(Danh sách gồm 22 người)


